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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong tập nền 𝑈 = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7}, cho 𝐵 = {1; 2}. Các tập 𝑋 ⊆ 𝑈  cần thỏa 𝑋 ∪𝐵 = {1; 2; 3; 4; 5}. 
Có bao nhiêu tập 𝑋 thỏa điều kiện?

A. 4 B. 32 C. 3 D. 128

Câu 2. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho 𝑃(6;−1), 𝑄(7;−4) và 𝑅(8; 𝑦). Giá trị của 𝑦 để ba điểm 𝑃 , 𝑄, 𝑅 thẳng 

hàng là

A. 5 B. −4 C. −13 D. −7

Câu 3. Trong tam giác 𝐴𝐵𝐶 , định lý côsin viết đúng là

A. 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos𝐵 B. 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos𝐴
C. 𝑎2 = 𝑏2 − 𝑐2 − 2𝑏𝑐 cos𝐴 D. 𝑎2 = 𝑏2 + 𝑐2 + 2𝑏𝑐 cos𝐴

Câu 4. Xét mệnh đề 𝑀 : “Với mọi số thực 𝑥, nếu 𝑥 > 12 thì 𝑥2 > 144”. Phủ định đúng dạng logic của 𝑀  là 

mệnh đề nào?

A. Tồn tại 𝑥 ∈ ℝ sao cho 𝑥 > 12 và 𝑥2 ≤ 144. B. Tồn tại 𝑥 ∈ ℝ sao cho 𝑥 ≤ 12 và 𝑥2 > 144.
C. Với mọi 𝑥 ∈ ℝ, nếu 𝑥2 > 144 thì 𝑥 > 12. D. Với mọi 𝑥 ∈ ℝ, 𝑥 > 12 và 𝑥2 ≤ 144.

Câu 5. Một xưởng dùng chung một loại nguyên liệu để làm hai mặt hàng: mỗi tấn mặt hàng thứ nhất cần 2 
phần nguyên liệu, mỗi tấn mặt hàng thứ hai cần 3 phần, xưởng chỉ có 12 phần. Gọi 𝑥, 𝑦 (tấn, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0) là 

khối lượng hai mặt hàng làm được và 𝐷 là miền các cặp (𝑥; 𝑦) thỏa mãn ràng buộc nguyên liệu. Tìm giá trị lớn 

nhất của biểu thức 𝑧 = 𝑥 + 3𝑦 trên miền 𝐷.

A. 22 B. 18 C. 12 D. 6

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 6. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 có ∠𝐴 = 45∘, 𝐵𝐶 = 14 và 𝐶𝐴 = 7
√
6. Tìm tất cả giá trị có thể của góc 𝐶 và giải thích 

vì sao đều hợp lệ.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 7. Góc 𝛼 ∈ [0∘; 180∘] thỏa cos 𝛼 = −1/5. Tính 𝐸 = sin𝛼 + 4 tan𝛼.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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